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I.Phần trắc nghiệm
Câu 1. Ngày 13/12/2020, người ta đo được nhiệt độ lúc 1 giờ được 190C, lúc 7 giờ được 240C lúc 13 giờ được 320C và lúc 19 giờ được 290C. Vậy nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu?
A. 280C.                    B. 250C.                      C.260C.                           D.270C.
Câu 2. Khí hậu là hiện tượng khí tượng
A. Xâyrtrong một thời gian ngắn ở một nơi.
B. lặp đi lặp lại tình hình của thời tiết ở nơi đó.
C. xảy ra trong một ngày ở một địa phương.
D. xảy ra khắp mọi nơi và thay đổi theo mùa.
Câu 3. Loại gió nào sau đây thổi thường xuyên trong khu vực đới nóng?
A. Tây ôn đới.           B. Gió mùa.               C. Tín phong.      D. Đông cực.
Câu 4. Nhiệt độ trung bình ngày là kết quả tổng cộng nhiệt độ 4 lần trong ngày vào các thời điểm
A. 2 giờ, 8 giờ, 15 giờ, 21 giờ.                           C. 1 giờ, 6 giờ, 14 giờ, 20 giờ.
B. 3 giờ, 9 giờ, 12 giờ, 19 giờ.                            D. 1 giờ, 7 giờ, 13 giờ, 19 giờ.
Câu 5. Nhiệt độ trung bình năm cao nhất thường ở vùng
A. chí tuyến.                        B. ôn đới.              C. Xích đạo.          D. cận cực.
Câu 6. Trên Trái Đất có bao nhiêu đới khí hậu?
A. 5.               B. 6.                            C. 3.                   D. 4.
Câu 7. Các mùa trong năm thể hiện rất rõ là đặc điểm của đới khí hậu nào sau đây?
A. Nhiệt đới.                      B. Cận nhiệt đới.                    C. Ôn đới.   D. Hàn đới.
Câu 8. Lượng mưa trung bình năm trên 2000mm là đặc điểm của đới khí hậu nào sau đây?
A. Cận nhiệt.                    B. Hàn đới.             C. Nhiệt đới.           D. Ôn đới
Câu 9. Dựa vào đặc tính của lớp khí, người ta chia khí quyển thành mấy tầng?
 A. 3 tầng.           B. 4 tầng.                     C. 2 tầng.                               D. 5 tầng.
Câu 10. Vì sao Trái Đất có màu xanh khi nhìn từ khí quyển?
A.Do khúc xạ ánh sáng                                          B.Màu xanh của rừng
C.Màu xanh của nước biển                                    D.Cả 3 nguyên nhân trên
Câu 11. Tầng đối lưu có độ cao trung bình khoảng
 A. 14km.                   B. 16km.                            C. 18km.                       D. 20km.
Câu 12. Từ mặt đất trở lên, có các tầng khí quyển lần lượt nào dưới đây?
A. bình lưu, tầng cao của khí quyển, đối lưu. C. bình lưu, đối lưu, tầng cao của khí quyển.
B. đối lưu, bình lưu, tầng cao của khí quyển. D. đối lưu, tầng cao của khí quyển, bình lưu.
Câu 13. Khí hậu là hiện tượng khí tượng:
A.Xẩy ra trong một thời gian ngắn ở một nơi  C.Lặp đi lặp lại tình hình của thời tiết ở nơi đó
B.Xẩy ra trong một ngày ở một địa phương     D.Xẩy ra khắp mọi nơi và thay đổi theo mùa
Câu 14. Càng lên vĩ độ cao nhiệt độ không khí càng
A. tăng.                B. không đổi.                     C. giảm.                      D. biến động.
Câu 15. Khi đo nhiệt độ không khí người ta phải đặt nhiệt kế:
A.Ngoài trời nắng, cách mặt đất 3m      C.Ngoài trời, sát mặt đất
B.Nơi mát, cách mặt đất 1m                   D.Trong bóng râm, cách mặt đất 2m.



 II.Phần tự luận
[bookmark: bookmark1102][bookmark: bookmark1105]Câu 1. Khi nào hơi nước trong không khí chuyển từ trạng thái hơi sang trạng thái lỏng( nước)?
Câu 2. Thời tiết và khí hậu giống nhau và khác nhau ở những điểm nào?
Câu 3.Địa phương nơi em ở thường xẩy ra loại thiên tai nào? Bản thân em có thể làm gì để phòng tránh thiên tai ấy?
Câu 4. Biến đổi khí hậu cũng mang lại một số tác dụng, vậy tác dụng đó là gì?
Câu 5. Nêu biểu hiện của biến đổi khí hậu. 
Câu 6.  Trình bày một số biện pháp phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

